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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 237340301046 Đỗ Nhã Bông 19/11/2005 Nữ
2 237340301047 Lê Thị Kim Chi 27/05/2005 Nữ
3 237340301048 Đinh Ái Chúc 28/05/2005 Nữ
4 237340301049 Ngô Nhựt Duy 18/07/2005 Nam
5 237340301050 Đỗ Mạnh Duy 08/11/2005 Nam
6 237340301052 Nguyễn Thị Thùy Đoan 30/01/2005 Nữ
7 237340301053 Dương Ngọc Hân 15/06/2005 Nữ
8 237340301054 Lưu Gia Hân 23/01/2005 Nữ
9 237340301055 Lương Thị Bé Hai 31/01/2005 Nữ

10 237340301056 Lê Thị Hồng Hảo 19/05/2005 Nữ
11 237340301057 Nguyễn Thể Hiện 24/03/2005 Nam
12 237340301058 Phạm Gia Huy 02/06/2005 Nam
13 237340301059 Lư Minh Khánh 22/03/2005 Nam
14 237340301060 Quách Thị A Khương 04/10/2005 Nữ
15 237340301061 Quách Trúc Lam 21/02/2005 Nữ
16 237340301062 Nguyễn Minh Luân 11/05/2005 Nam
17 237340301064 Huỳnh Khánh My 08/04/2005 Nữ
18 237340301065 Đặng Thái Khã My 20/03/2005 Nữ
19 237340301066 Dương Thoại Ngân 02/03/2005 Nữ
20 237340301067 Nguyễn Thanh Ngân 06/10/2005 Nữ
21 237340301068 Hồng Trần Bảo Nghi 22/09/2005 Nữ
22 237340301069 Lâm Thị Thảo Nghi 12/08/2005 Nữ
23 237340301070 Phan Như Ngọc 27/04/2005 Nữ
24 237340301071 Trần Bảo Ngọc 10/06/2005 Nữ
25 237340301072 Tô Huỳnh Nhật 22/07/2005 Nam
26 237340301073 Huỳnh Thị Ý Nhi 26/01/2005 Nữ
27 237340301074 Nguyễn Nguyệt Nhi 29/07/2005 Nữ
28 237340301075 Trịnh Yến Nhi 21/09/2005 Nữ
29 237340301076 Lâm Tâm Như 20/03/2005 Nữ
30 237340301077 Tăng Thị Huỳnh Như 09/10/2005 Nữ
31 237340301078 Vương Duệ Phong 22/04/2005 Nam
32 237340301079 Nguyễn Kim Quyến 15/03/2005 Nữ
33 237340301081 Lê Phú Quý 15/03/2005 Nam
34 237340301082 Lâm Thị Sương 24/01/2004 Nữ
35 237340301084 Lý Anh Thư 20/02/2005 Nữ
36 237340301085 Trần Anh Thư 22/09/2005 Nữ
37 237340301086 Nguyễn Chí Thoại 20/05/2005 Nam
38 237340301087 Nguyễn Hoài Thương 06/07/2005 Nữ
39 237340301088 Trần Tuyết Trâm 02/02/2003 Nữ



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
40 237340301089 Ngô Hoài Trân 06/04/2005 Nữ
41 237340301090 Vưu Nhựt Trường 13/07/2004 Nam
42 237340301091 Lê Nhã Vi 14/11/2005 Nữ
43 237340301092 Lâm Tường Vy 17/11/2003 Nữ
44 237340301093 Trần Như Ý 17/02/2005 Nữ

Danh sách có 44 sinh viên./.


